
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Bành Nguyễn Duy Anh 09/10/2008 009 01

2 Nguyễn Đức Anh 25/07/2008 010 01

3 Trần Hà Anh 04/03/2008 012 01

4 Trần Ngọc Thùy Anh 15/06/2008 038 02

5 Vũ Hồng Ánh 27/09/2008 050 02

6 Nguyễn Kế Á Châu 25/09/2008 069 03

7 Đinh Bảo Châu 14/05/2008 070 03

8 Trần Minh Đạt 13/05/2008 098 04

9 Vương Đình Huy 20/09/2008 148 06

10 Đoàn Minh Khang 05/02/2008 177 07

11 Nguyễn Kỳ Khiêm 03/10/2008 193 07

12 Phạm Phú Tuấn Minh 15/09/2008 268 10

13 Nguyễn Hoàng An Nam 11/09/2008 273 10

14 Trần Nguyễn Hoàng Ngân 10/10/2008 282 11

15 Đỗ Hồng Song Ngọc 27/02/2008 299 11

16 Nguyễn Khôi Nguyên 05/12/2008 302 11

17 Nguyễn Hồng Phương Nguyên 27/10/2008 303 11

18 Nguyễn Hưng Phát 25/12/2008 324 12

19 Đinh Nguyễn Trường Phát 21/09/2008 327 12

20 Tô Văn Vĩnh Phúc 01/05/2008 340 13

21 Nguyễn An Nhã Quyên 24/01/2008 360 13

22 Võ Ngọc Như Quỳnh 13/03/2008 362 13

23 Nguyễn Thị Phương Thảo 11/09/2008 383 14

24 Nguyễn Đức Thịnh 28/07/2008 395 15

25 Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh 10/08/2008 396 15

26 Trần Vĩnh Thịnh 13/01/2008 399 15

27 Bùi Nguyễn Ngọc Thuận 05/03/2008 404 15

28 Nguyễn Minh Anh Thư 16/12/2008 408 15

29 Trần Minh Thư 16/06/2008 416 15

30 Võ Nguyễn Bảo Thy 15/01/2008 421 16

31 Vũ Xuân Tiến 05/01/2008 429 16

32 Võ Hoàng Minh Trường 13/04/2008 461 17

33 Nguyễn Thị Trúc Vy 18/07/2008 490 18

34 Đỗ Nguyễn Hải Yến 12/04/2008 499 18

35 Đỗ Hoàng Yến 01/02/2008 502 18

Danh sách này có: 35 học sinh.
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